
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

643760-7 Ổ chổi than 9553B Angle Grinder 041 2

643760-7 Ổ chổi than 9553HN Angle Grinder 040 1

643760-7 Ổ chổi than 9553HN Angle Grinder 051 1

643760-7 Ổ chổi than 9553NB Angle Grinder 040 1

643760-7 Ổ chổi than 9553NB Angle Grinder 051 1

643760-7 Ổ chổi than 9556HN Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

040 1

643760-7 Ổ chổi than 9556HN Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

051 1

643760-7 Ổ chổi than 9556HP Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

050 2

643760-7 Ổ chổi than 9556NB Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

040 1

643760-7 Ổ chổi than 9556NB Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

051 1

643760-7 Ổ chổi than 9556PB Maùy maøi goùc 050 2

643760-7 Ổ chổi than 9558HN Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

040 1

643760-7 Ổ chổi than 9558HN Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

051 1

643760-7 Ổ chổi than 9558HNR Angle Grinder 040 1

643760-7 Ổ chổi than 9558HNR Angle Grinder 051 1

643760-7 Ổ chổi than 9558NB Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

040 1

643760-7 Ổ chổi than 9558NB Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

051 1

643760-7 Ổ chổi than 9558PB Maùy maøi goùc 050 2

643760-7 Ổ chổi than 9562 125MM ANGLE GRINDER 032-2 1

643760-7 Ổ chổi than 9562 125MM ANGLE GRINDER 043-2 1

643760-7 Ổ chổi than 9563C Angle Grinder 032-1 1

643760-7 Ổ chổi than 9563C Angle Grinder 043-1 1

643760-7 Ổ chổi than 9565C Angle Grinder 032-1 1

643760-7 Ổ chổi than 9565C Angle Grinder 043-1 1

643760-7 Ổ chổi than 9565CVR Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

039 1

643760-7 Ổ chổi than 9565CVR Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

043 1

643760-7 Ổ chổi than 9565P Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

053 2

643760-7 Ổ chổi than 9565PC Angle Grinder 053 2

643760-7 Ổ chổi than BO6040 Random Orbit Sander 057 1

643760-7 Ổ chổi than BO6040 Random Orbit Sander 070 1

643760-7 Ổ chổi than DAG100S 100MM ANGLE GRINDER 040 1

643760-7 Ổ chổi than DAG100S 100MM ANGLE GRINDER 051 1

643760-7 Ổ chổi than GD0600 Máy Mài Kh�ôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

033 2

643760-7 Ổ chổi than GD0601 Die Grinder 029 1

643760-7 Ổ chổi than GD0601 Die Grinder 040 1

643760-7 Ổ chổi than GD0602 Máy Mài Kh�ôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

022 1

643760-7 Ổ chổi than GD0602 Máy Mài Kh�ôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

033 1

643760-7 Ổ chổi than GD0800C Máy Mài Kh�ôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

040-1 1



643760-7 Ổ chổi than GD0800C Máy Mài Kh�ôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

055A1 1

643760-7 Ổ chổi than GD0801C Máy Mài Kh�ôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

042 1

643760-7 Ổ chổi than GD0801C Máy Mài Kh�ôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

057 1

643760-7 Ổ chổi than GD0810C Máy Mài Kh�ôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

040-1 1

643760-7 Ổ chổi than GD0810C Máy Mài Kh�ôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

055A1 1

643760-7 Ổ chổi than GD0811C Die Grinder 042 1

643760-7 Ổ chổi than GD0811C Die Grinder 057 1

643760-7 Ổ chổi than SG1250 Wall Chaser 039 1

643760-7 Ổ chổi than SG1250 Wall Chaser 045 1

643760-7 Ổ chổi than SG1251 Wall Chaser 039 2
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